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PHONG GD&DT BINH GIANG DI KHAO SAT CHAT LUQNG DAU NAM
NAM HQC 2014 - 2015
DIl CHINH THU'C MON: TOAN - LOP 6
Thoi gian lam bai: 90 phiit
(D& bai gom 01 trang)

Ciul (2,0 diém}. Tinh:
1) 658,3+96,28 2)

3) 17 gis 53 phit + 4 giér 15 phut . 4)(6,24+1,26):0,75

Cin 2 (1,5 diém). Tim x hodc y:

1) Z+x=i
S 10

2) 2012:x +23=526 :
3) 94,24y =321,6-19,25

Ciiu 3 (1.0 diém). * *
1) Tinh nhanh gia tri cia A =0, 36x3649+0 9x351x0,4

2) Tim sb hang thir 50 cua day sé sau: 5,26, 61, 110..

Ciu 4 (1,5 diém). 1.6p SA c6 35 hoc sinh, tinh ra thi cir 3 hoc sinh nam thi c6 4
hoc sinh nit. Hoi 1p hoe dé ¢6 bao nhiéu hoc sinh nir, bao nhiéu hoc sinh nam? |

Céu 5 (2,0 diém). Mot 6 16 di tir tinh A luc 6 gid va dén tinh B lic 10 gi¢r 45 phut. |
O 16 di vdi van the 48 km/gio va nghi doc duomg mat 15 phut. Tinh d¢ dai quang
duong tir tinh A dén tinh B.

Ciite 6 (2,0 diém). Tinh dién tich manh dit c6 hinh dang dudi d'xy, biét:

BM =20,8m 8

CN=35m )

AM=24,5m au8 %

MN=374m

ND=18,3m A

Ly M 34 No4g,3
Hét

Ho t8n hoe:sinhis s sovisovmassssiitiinmsivene duaon S béo danh:..........cooveviie,
Chit ki gidm thi It ...oooeeii Chit ki:giam’th 28esessasmmsemam v




                     
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN - LỚP 6

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	Ý 1, 2, 3 tính đúng kết quả mỗi ý 0, 5 điểm
Ý 4 tính được kết quả trong ngoặc được 0,25 điểm, kết quả cuối cùng 0,25
	2,00

	Câu 2

(1,5 đ)
	1) 
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	Câu 3

(1 điểm)
	1) 
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Chú ý: Học sinh không tính theo cách tính nhanh thì không cho điểm
	0,25

	
	2) Tìm số hạng thứ 50 của dãy số sau: 5, 26, 61, 110…
- Số hạng thứ nhất: 
[image: image18.wmf]57112
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- Số hạng thứ hai:   
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- Số hạng thứ ba:    
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- Số hạng thứ tư:    
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	0,25

	
	Từ đó suy ra số hạng thứ 50 là: 
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	0,25

	Câu 4

(1,5 đ)
	- Lập luận và vẽ sơ đồ
	0,25

	
	- Tính tổng số phần
	0,25

	
	- Tính số học sinh nam
	0,50

	
	- Tính số học sinh nữ
	0,50

	Câu 5
(2 điểm)
	- Tính thời gian từ lúc 6 giờ đến 10 giờ 45 phút
	0,50

	
	- Tính thời gian thực tế đi
	0,50

	
	- Tính quãng đường
	1,00

	Câu 6
(2 điểm)
	- Tính diện tích tam giác ABM
	0,50

	
	- Tính diện tích tam giác CDN
	0,50

	
	- Tính diện tích hình thang BCNM
	0,50

	
	- Tính diện tích mảnh vườn
	0,50
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